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(Dành cho phần thi hiểu biết chung về Tệ nạn xã hội và Bạo lực học đường)
Câu 1. Tại sao phải nói không với ma túy?
a. Vì ma túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe người dùng.

b. Vì ma Túy làm phá tán tài sản của người dùng và gia đình của người dùng.

c. Vì ma Túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

d. Cả ba lý do trên

Câu 2. Chất gây nghiện là gì?


a. Là chất kích thích


b. Là chất gây ức chế thần kinh


c. Là chất dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.


d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 3. Tệ nạn ma túy được hiểu như thế nào?


a. Tình trạng nghiện ma túy


b. Tội phạm về ma túy


c. Các hành vi trái phép về ma túy


d. Tất cả các đáp án trên
Câu 4. Người nghiện ma túy là người như thế nào?


a. Là người có sử dụng ma túy


b. Người tiếp xúc thường xuyên với ma túy


c. Người sử dụng thuốc hướng thần


d. Người sử dụng thường xuyên chất ma túy, chất hướng thần, chất gây nghiện và bị lệ thuộc vào các chất này
Câu 5. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật Phòng chống ma túy?


a. Trồng cây có chứa chất ma túy.

b. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

c. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

d. Tất cả các hành vi nêu trên

Câu 6. Phòng chống ma túy là trách nhiệm của ai?

a. Của cá nhân, gia đình.


b. Của cơ quan, tổ chức.


c. Của cả xã hội


d. Tất cả các đáp án trên 
Câu 7. Trong các tác hại sau đây, tác hại nào do ma túy gây ra?
a.   Làm cho sức khỏe người dùng suy sụp nhanh chóng

b.   Dễ bị sốc dẫn đến chết người

c.    Hạnh phúc gia đình tan rã

      d.   Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 8. Biểu hiệu nào sau đây là biểu hiện thường thấy ở người đang nghiện ma túy?

a.   Thường ngáp vặt   .
b.   Ho khan

c.   Thích cãi vã người khác

d.   Tất cả các dấu hiệu trên đều đúng

Câu 9. Dấu hiệu nào sau đây có thể nhận biết người nghiện ma tuý?

a.  Tóc bạc nhanh

b   Mặt phù môi thâm

c.  Răng vỡ vụn, mắt lờ đờ
d.  Răng đen, môi lở loét

Câu 10. Khi say ma túy người nghiện sẽ rơi vào trạng thái nào?

a.  Bất tỉnh

b.  Ảo giác
c.  Co giật

d.  Mộng du
Câu 11. Khi phát hiện tệ nạn ma túy cá nhân, gia đình có trách nhiệm gì?


a. Cách ly đối tượng


b. Đe dọa đối tượng


c. Xa lánh đối tượng


d. Cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền

Câu 12. Theo quy định của Luật phòng chống ma túy Nhà trường có trách nhiệm gì?

a. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma túy.

b.  Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy.

c. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy.

d. Tất cả các đáp án trên
Câu 13 . Ma túy là chất được chiết xuất từ loại cây nào dưới đây?
a.  Cây Côca

b.  Cây Cần sa

c.  Cây Anh túc

d.  Cả a, b, c đều đúng 
Câu 14. Thuốc lắc là dạng ma tuý gì?

a.  Ma tuý công nghiệp

b.  Ma tuý tự nhiên
c.  Ma tuý bán tổng hợp

d.  Ma tuý tổng hợp
Câu 15 . Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì bị xử lý hình sự với mức nào dưới đây?

a.  3 tháng đến 2 năm

b.  3 năm đến 3 năm

c.  3 tháng đến 4 năm  

      d. Không bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy  
Câu 16. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù với mức nào dưới đây?

a.  1 năm đến 3 năm

b.  2 năm đến 5 năm

c.   2 năm đến tù chung thân
      d.  3 năm đến 7 năm

Câu 17. Theo điều 192 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chất ma tuý, bị xử phạt với mức nào dưới đây?
a.  Từ 06 tháng đến 05 năm

b.  Từ 06 tháng đến 06 năm

c.  Từ 06 tháng đến 07 năm .
d.  Từ 06 tháng đến 10 năm

Câu 18. Theo điều 193 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ, sung năm 2009  thì tội sản xuất trái phép chất ma tuý thì bị xử lý hình sự với mức nào dưới đây?
a.  Từ 01 năm đến 10 năm

b.  Từ 02 năm đến 15 năm

c.  Từ 02 năm đến chung thân

d.  Từ 02 năm đến tử hình 
Câu 19. Theo điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ, sung năm 2009 thì tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý thì bị xử lý hình sự với mức nào dưới đây?
a.  Từ 02 năm đến 05 năm

b.  Từ 02 năm đến 07 năm

c.  Từ 02 năm đến chung thân

     d.  Từ 02 năm đến tử hình 
Câu 20. Theo điều 197 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009  thì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù với mức nào dưới đây?

a.  Từ 03 tháng đến 03 năm

b.  Từ 02 năm đến tù chung thân
c.  Từ 03 tháng đến 07 năm

d.  Từ 03 tháng đến 10 năm

Câu 21. Theo điều 198 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù với mức nào dưới đây?

a.  Từ cảnh cáo đến 03 năm (cho hưởng án treo)

b.  Từ 02 năm đến 07 năm

c.  Từ 02 năm đến 15 năm 
     d.  Từ 10 năm đến chung thân

Câu 22. Học sinh, sinh viên đang làm thủ tục nhập học mà vi phạm quy định về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma tuý thì bị nhà trường xử lý như thế nào?
a.   Thu hồi giấy triệu tập nhập học
b.   Thông báo cho gia đình

c.   Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

     d.  Tất cả các đáp án trên
Câu 23. Học sinh, sinh viên đang học mà vi phạm quy định về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma tuý thì bị nhà trường xử lý như thế nào?
a.  Thông báo cho gia đình

b.  Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

c.  Kỷ luật buộc thôi học

           d.  Tất cả các đáp án trên  
Câu 24. Học sinh, sinh viên đang làm thủ tục nhập học mà nghiện ma tuý, không tự giác khai báo thì bị nhà trường xử lý như thế nào?
a.  Thu hồi giấy triệu tập nhập học
b.  Thông báo cho gia đình
c.  Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tổ chức cai nghiện

           d. Tất cả các đáp án trên
Câu 25. Học sinh, sinh viên đang học nghiện ma tuý mà không tự giác khai báo thì bị nhà trường xử lý như thế nào?
a.  Kỷ luật cảnh cáo

b  Kỷ luật đình chỉ học tập 01 năm (12 tháng), giao cho gia đình để phối hợp tổ chức cai nghiện 
c.  Cho thôi học

d.  Kỷ luật buộc thôi học

Câu 26. Học sinh, sinh viên đang học nghiện ma tuý, tự giác khai báo thì nhà trường xử lý như thế nào?

 a.  Kỷ luật đình chỉ học tập 01 năm, trả về cho gia đình để phối hợp tổ chức cai nghiện

b.  Cho phép người học nghỉ học một năm (12 tháng), bảo lưu kết quả học tập và giao cho gia đình người học để quản lý, tổ chức cai nghiện
c.  Cho thôi học

     d.  Kỷ luật buộc thôi học

Câu 27: Ma tuý xâm nhâm vào cơ thể con người bằng cách nào?
a.  Qua hệ hô hấp
b. Qua hệ tuần hoàn
c.  Qua hệ tiêu hoá 
d.  Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 28. Khi lỡ sử dụng chất ma tuý, bạn phải làm gì?

a.  Tự bản thân khắc phục

b.  Đến cơ quan tư vấn để được giúp đỡ 
c.  Xa lánh bạn bè, người thân

                 d.  Cả a, b, c đều không chính xác

Câu 29. Làm thế nào để không bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vào con đường sử dụng ma túy?

a.  Không quan hệ bạn bè

b.  Không nghe theo sự cám dỗ, mời mọc, thách thức của bạn bè 
c.  Không tập hút thuốc lá

                 d.  Không tham gia các tệ nạn xã hội

Câu 30.  Hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý thì bị xử lý hành chính như thế nào theo Nghị định số 167/2013/ NĐ-CP ngày 12/11/2013?
a.  Phạt tiền từ 1000.000 đ đến 2000.000 đ

b.  Phạt tiền từ 500.000 đ đến 1000.000 đ
c.  Phạt tiền từ 3000.000 đến 5000.000 đ

d.  Tất cả các đáp án trên đều không chính xác
Câu 31. Cơ quan chuyên trách về phòng chống tệ nạn ma tuý gồm nhưng cơ quan nào?
a.  Công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và hải quan
b.  Công an nhân dân, nhà trường, bộ đội biên phòng và gia đình

c.  Công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý

d.  Công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông và hải quan

Câu 32. Có bao nhiêu hình thức cai nghiện ma tuý?
a.  2 hình thức

b.  3 hình thức
c.  4 hình thức

d.  5 hình thức

Câu 33. Người nghiện ma túy có thể cai nghiện ở đâu?


a. Tại gia đình


b. Tại cộng đồng


c. Tại cơ sở cai nghiện


d. Tất cả các đáp án trên
Câu 34. Hình thức cai nghiện tại gia đình được áp dụng đối với người nghiện thuộc trường hợp nào?


a. Người tự nguyện cai nghiện


b. Người bị bắt buộc cai nghiện


c. Cả a và b đều đúng


d. Cả a và b đều không chính xác

Câu 35. Người nghiện thuộc trường hợp nào sau đây phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

a. Người nghiện ma túy mới nghiện

b. Người nghiện ma túy phá tán tài sản

c. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú

d. Người nghiện ma túy có hành vi trộm cắp tài sản của gia đình và xã hội

Câu 36. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện  thì phải xử lý như thế nào?

a. Bắt giam

b. Đưa vào cơ sở bắt buộc cai nghiện dành riêng cho họ

c. Truy cứu trách nhiệm hình sự

d. Xử phạt hành chính

Câu 37. Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy có trách nhiệm gì?


a. Tuân thủ nội quy của cơ sở cai nghiện


b. Chịu sự quản lý, giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc


c. Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện.


d. Tất cả các trách nhiệm trên

Câu 38. Trong trường hợp nào người nghiện ma túy phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với những người nghiện ma túy khác để quản lý và chữa bệnh?


a. Người nghiện là phụ nữ và người chưa thành niên


b. Người nghiện là người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm


c. Người nghiện là người đã cai nghiện nhiều lần hoặc có hành vi gây rối trật tự


d. Tất cả các trường hợp trên

Câu 39. Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo quy định tại Luật phòng chống ma túy là bao nhiêu?

a. Từ 6 tháng đến 12 tháng

b. Từ 1 năm đến 3 năm

c. Từ 2 năm đến 5 năm

d. Từ 6 tháng đến 24 tháng

Câu 40.  Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở bắt buộc cai nghiện được thực hiện theo quyết định của ai?

a. Chủ tịch xã, phường, thị trấn

b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
c. Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

d. Giám đốc công an tỉnh

Câu 41. Thời gian cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy là bao nhiêu?

a. 6 tháng đến 12 tháng

b. 1 năm đến 5 năm

c. 1 năm đến 2 năm

d. 1 năm đến 3 năm

Câu 42. Trách nhiệm nào dưới đây theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cơ sở cai nghiện?

a. Xử lý vi phạm hành chính

b. Truy cứu trách nhiệm hình sự

c. Giam giữ người nghiện ma túy

d. Thực hiện đúng phương pháp cai nghiện đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt; tổ chức lao động, học tập, chữa bệnh cho người cai nghiện ma túy.

Câu 43. Trong thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện, người nghiện phải được cơ sở cai nghiện đảm bảo những quyền gì theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy?

a. Người nghiện không còn quyền công dân nên không có bất cứ quyền gì

b. Người nghiện được hưởng mọi quyền như những người bình thường khác

c. Cơ sở cai nghiện ma túy phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản của người cai nghiện ma túy

d. Tất cả các đáp án trên đều sai
Câu 44. Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc phải chịu sự quản lý sau cai nghiện trong thời gian là bao nhiêu?

a. 1 đến 5 năm
b. 1 đến 2 năm

c. 1 đến 3 năm
d. 6 tháng đến 12 tháng
 II. MẠI DÂM
Câu 1. Pháp lệnh phòng chống mại dâm gồm bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?

            a.  5 chương và 30 điều

            b.  6 chương và 31 điều

            c.  6 chương và 40 điều

            d.  6 chương và 41 điều

Câu 2. Bán dâm theo quy định của Pháp lệnh phòng chống mại dâm là gì?


a. Là hành vi đê tiện


b. Là hành vi bẩn thỉu


c. Là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.


d. Tất cả các đáp án trên đều sai.
Câu 3. Mua dâm theo quy định của Pháp lệnh phòng chống mại dâm là gì?


a. Là hành vi đê hèn

b. Là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.


c. Là hành vi bỉ ổi, vô sỉ


d. Các đáp án trên đều sai

Câu 4. Mại dâm là hành vi như thế nào?


a. Là hành vi bán dâm


b. Là hành vi mua dâm


c.  Là hành vi bán dâm và mua dâm


d. Các đáp án trên đều sai

Câu 5. Tại sao phải ngăn chặn tệ nạn mại dâm?


a. Vì nó làm băng hoại đạo đức


b. Vì nó lây truyền nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm


c. Vì nó gây ảnh hưởng tiêu cực tới văn hóa, xã hội


d. Tất cả các đáp án trên

Câu 6: Đối tượng áp dụng của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm là ai?
a. Cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b. Các hộ gia đình.
c. Người có quốc tịch Việt Nam.
d. Cả ba đều sai.

Câu 7: Gia đình có trách nhiệm gì trong phòng, chống mại dâm?

a. Không cho các thành viên trong gia đình được quan hệ với những người chung quanh đề phòng bị rủ rê, lôi kéo
b.  Giáo dục các thành viên của gia đình về lối sống lành mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình văn hoá
c. Chỉ được xem các loại văn hoá phẩm đã được cha mẹ kiểm duyệt
d. Quản lý chặt chẽ việc đi lại của các thành viên trong gia đình
Câu 8: Người phát hiện, tố giác và đấu tranh trong phòng, chống mại dâm được đảm bảo các quyền lợi gì?

a. Tuỳ theo điều kiện của địa phương sẽ có hổ trợ khi có thiệt hại.

b. Được bảo vệ và giữ bí mật, nếu bị thiệt hại tài sản thì được đền bù. Nếu bị thương tích, tổn hại về sức khỏe hoặc bị thiệt hại về tính mạng thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
c. Được biểu dương khen thưởng.

d. Được quan tâm giúp đỡ khi có khó khăn.

Câu 9: Người có hành vi liên quan đến mại dâm theo qui định của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm sẽ bị xử lý như thế nào?

a. Chỉ bị xử lý về hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nếu có hành vi liên quan đến mại dâm.

b. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi liên quan đến mại dâm như: môi giới mại dâm, chứa mại dâm, cưỡng bức bán dâm, tổ chức mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm
c. Phải bồi thường thiệt hại về vật chất .

d. Tất cả các đáp án trên đều không chính xác
Câu 10. Pháp lệnh phòng, chống mại dâm có hiệu lực thi hành  từ ngày, tháng, năm nào?

a. Ngày 07 tháng 01 năm 2003.

b. Ngày 17 tháng 11 năm 2003

c. Ngày 01 tháng 7 năm 2003
d. Ngày 27 tháng 11 năm 2003

Câu 11. Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm theo Pháp lệnh phòng chống mại dâm?


a. Mua dâm


b. Bán dâm


c. Tổ chức hoạt động mại dâm


d. Tất cả các hành vi nêu trên

Câu 12. Nhà trường có trách nhiệm gì đối với hoạt động phòng chống mại dâm?

a. Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm. Nội dung tuyên truyền, giáo dục phải phù hợp với từng loại hình trường học, trình độ, lứa tuổi, giới tính của học sinh, sinh viên, học viên và phong tục, tập quán của các dân tộc


b. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên, học viên; tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm


c. Động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên, học viên tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm.


d. Tất cả các trách nhiệm trên

Câu 13. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải gì khi phát hiện hoạt động mại dâm?


a. Không phải làm gì, đó là việc của Nhà nước

b. Sỉ nhục đối tượng 


c. Phải thông báo hoặc tố giác kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền


d. Tránh xa đối tượng để không gây ảnh hưởng đến cho bản thân.

Câu 14. Hình thức xử lý nào sau đây được áp dụng đối với người mua dâm?


a. Truy cứu trách nhiệm hình sự


b. Xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào mức độ nguy hại của hành vi


c. Cả a và b đều đúng


d. Cả a và b đều sai

Câu 15. Hình thức xử lý nào sau đây được áp dụng đối với người môi giới mại dâm?


a. Truy cứu trách nhiệm hình sự


b. Xử phạt hành chính


c. Cảnh cáo


d. Phạt tiền

Câu 16. Tội môi giới mại dâm được quy định tại điều bao nhiêu Bộ Luật hình sự?


a. Điều 255


b. Điều 256


c. Điều 257


d. Điều 258

Câu 17. Hành vi môi giới mại dâm là hành vi như thế nào?


a. Dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm


b. Dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mua dâm

c. Dụ dỗ hoặc dẫn dắt người bán dâm

d. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 18. Tội chứa mại dâm được quy định tại điều bao nhiêu Bộ Luật hình sự?


a. Điều 254


b. Điều 255


c. Điều 256


d. Điều 257

Câu 19. Tội chứa mại dâm có thể bị phạt bao nhiêu năm tù?


a. 1 năm đến 5 năm


b. 1 năm đến 10 năm


c. 1 năm đến chung thân


d. 1 năm đến 15 năm

Câu 20. Tội môi giới mại dâm có thể bị phạt bao nhiêu năm tù?


a. 1 đến 5 năm


b. 1 đến 10 năm


c. 1 đến chung thân


d. 6 tháng đến 20 năm

III. BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Câu 1. Bạo lực học đường ở Việt Nam là gì?

a. Là những biểu hiện bạo lực của học sinh, sinh viên trong giờ học, trong khuôn viên nhà trường

b. Là một tệ nạn xã hội cần được xử lý một cách cứng rắn

c. Là hiện tượng học sinh, sinh viên dùng hành vi mang tính bạo lực để giải quyết mâu thuẫn
d. Là một trào lưu của học sinh, sinh viên

Câu 2. Bạo lực học đường gây ra tác hại gì?

a. Gây ra tổn thương về thân thể và tâm lý của nạn nhân

b. Tạo ra sự phát triển nhân cách lệch lạc trong học sinh, sinh viên

c. Làm giảm sút học tập của học sinh và ảnh hưởng tới giáo dục của nhà trường
d. Gây ra tất cả những tác hại trên
Câu 3. Tại sao phải ngăn chặn bạo lực học đường?

a. Vì đó là một trào lưu lệch lạc
b. Vì học sinh có thể bị xử lý hình sự bởi hành vi bạo lực của mình
c. Vì sự phát triển kinh tế - xã hội
d. Vì bạo lực học đường ảnh hưởng to lớn tới việc học tập của học sinh nói riêng và sự giáo dục của nhà trường nói chung, gây những hệ quả xấu đối với sự phát triển toàn diện của xã hội
Câu 5. Nguyên nhân nào dưới đây gây nên tình trạng bạo lực học đường?
a. Do danh dự của học sinh, sinh viên

b. Do stress căng thẳng kéo dài

c. Do ảnh hưởng tiêu cực của xã hội, thiếu sự quan tâm của gia đình, bản thân học sinh ở vào độ tuổi chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý.

d. Do sự xúi giục của người khác đối với các em học sinh.

Câu 6. Những hành vi có tính chất bạo lực học đường có thể xâm hại tới quyền nào của nạn nhân?

a. Quyền bất khả xâm phạm về tài sản

b. Quyền bất khả xâm phạm về nhân phẩm, danh dự

c. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe

d. Tất cả các quyền trên

Câu 7. Người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) có hành vi xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị sẽ bị pháp luật trừng trị như thế nào?

a. Vì chưa thành niên nên sẽ không bị xử lý.

b. Chỉ bị xử lý kỷ luật ở nhà trường

c. Có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự (nếu hành vi  gây nguy hại đủ lớn)
d. Tất cả các đáp án trên đều sai
Câu 8. Độ tuổi để có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính được xác định là bao nhiêu?


a. Từ 14 tuổi trở lên vi phạm do cố ý

b. Từ 15 tuổi trở lên vi phạm do cố ý


c. Từ 16 tuổi trở lên vi phạm do cố ý


d. Từ 18 tuổi trở lên 

Câu 9. Người chưa thành niên có hành vi gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản của người khác mà không có khả năng nộp phạt và khắc phục hậu quả thì ai là người thực hiện nghĩa vụ thay?

a. Không có tiền thì không phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và khắc phục hậu quả


b. Cha mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thay


c. Chưa thành niên nên không không bị phạt tiền


d. Cả ba đáp án trên đều sai
Câu 10. Người có cử chỉ, lời nói thô bạo, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị xử phạt hành chính với mức nào dưới đây?

a. 100.000 đ đến 300.000 đ


b. 200.000 đ đến 500.000 đ


c. 500.000 đ đến 1000.000 đ


d. 500.000 đ đến 700.000 đ

Câu 11. Hành vi đánh nhau, xúi giục người khác đánh nhau gây mất trật tự công cộng bị xử phạt hành chính với mức nào dưới đây?

a. 100.000 đ đến 300.000 đ

b. 200.000 đ đến 500.000 đ


c. 500.000 đ đến 1000.000 đ


d. 500.000 đ đến 700.000 đ

Câu 12. Hành vi tụ tập đông người ở nơi công cộng người gây mất trật tự công cộng bị xử phạt hành chính với mức nào dưới đây?
a. 100.000 đ đến 300.000 đ

b. 500.000 đ đến 1000.000 đ


c. 500.000 đ đến 1200.000 đ


d. 500.000 đ đến 700.000 đ

Câu 13. Hành vi tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác bị xử phạt hành chính với mức nào dưới đây??

a. 2000.000 đ đến 3000.000 đ


b. 500.000 đ đến 1000.000 đ


c. 1000.000 đ đến 1200.000 đ


d. 500.000 đ đến 1200.000 đ

Câu 14. Hành vi lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng bị xử phạt hành chính với mức nào dưới đây?
a. 1000.000 đ đến 3000.000 đ


b. 500.000 đ đến 1000.000 đ


c. 2000.000 đ đến 3000.000 đ


d. 500.000 đ đến 1200.000 đ

Câu 15.  Hành vi xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác bị xử phạt hành chính  với mức nào dưới đây?

a. 100.000 đ đến 300.000 đ


b. 500.000 đ đến 1000.000 đ


c. 1000.000 đ đến 3000.000 đ


d. 2000.000 đ đến 3000.000 đ
Câu 16 . Hành vi cố ý gây thương tích cho người khác (bắt nạt hoặc đánh nhau) với tỉ lệ bao nhiêu phần trăm (%) thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?


a. 9% trở lên


b. 10 % trở lên


c. 11 % trở lên 

d. 12 % trở lên
Câu 17. Hành vi cố ý gây thương tích cho người khác dưới 11 % nhưng thuộc trường hợp nào dưới đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

a. Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người
b. Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân
c. Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người
d. Tất cả các trường hợp trên đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Câu 18. Từ bao nhiêu tuổi trở lên thì cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội theo quy định của Bộ luật hình sự?

a. 18 tuổi trở lên

b. 16 tuổi trở lên

c. 14 tuổi trở lên 

d. Tất cả các đáp án trên đều không chính xác.

Câu 19. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại tới sức khỏe của người khác được quy định tại điều bao nhiêu Bộ Luật hình sự?


a. Điều 104


b. Điều 93


c. Điều 125


d. Điều 127

Câu 20. Tội làm nhục người khác được quy định tại điều bao nhiêu của Bộ Luật hình sự?


a. Điều 120

b. Điều 121

c. Điều 122

d. Điều 123
Câu 21. Tội giết người được quy định tại điều bao nhiêu của Bộ Luật hình sự?

a. Điều 91

b. Điều 92

c. Điều 93

d. Điều 94

Câu 22. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại tới sức khỏe của người khác phải chịu hình phạt gì theo quy định của Bộ luật hình sự?

a. Phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm

b. Cải tạo không giam giữ đến 3 năm

c. Cải tạo không giam giữ đến 3 năm đến tù chung thân

d. Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm

Câu 23. Tội làm nhục người khác phải chịu hình phạt gì theo quy định của Bộ luật hình sự?

a. Phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm

b. Cải tạo không giam giữ đến 5 năm

c. Cảnh cáo

d. Cảnh cáo đến tù có thời hạn 3 năm

Câu 24. Tội giết người phải chịu hình phạt gì theo quy định của Bộ luật hình sự?

a. Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình

b. Phạt tù từ 5 năm đến 15 năm

c. Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

d. Phạt tù từ 7 năm đến 20 năm

Câu 25. Nếu nhìn thấy tình trạng học sinh đánh nhau em phải làm gì?


a. Không làm gì cả, đó không phải việc của mình


b. Lấy điện thoại quay


c. Cổ vũ


d. Ngăn chặn bằng các biện pháp cần thiết phù hợp với khả năng của bản thân
Câu 26. Để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường em phải làm gì?

a. Tuyên truyền cho bạn bè, gia đình về tác hại, hậu quả của bạo lực học đường

b. Xây dựng mối quan hệ gắn bó với bạn học và  nhà trường

c. Lên án, đấu tranh chống bạo lực học đường bằng các biện pháp cần thiết, phù hợp với khả năng của bản thân?

d. Tất cả các việc làm nêu trên
 IV. THAM NHŨNG 
Câu 1: Theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng thì tham nhũng là gì?

a. Là một loại tệ nạn xã hội

b. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

c.  Là hình thức ăn hối lộ của những người có chức vụ, quyền hạn
d. Tất cả các phương án trên đều sai
Câu 2: Theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng thì người nào dưới đây được coi là người có chức vụ, quyền hạn?

a. Cán bộ
b. Công chức
c. Viên chức
d. Tất cả các đáp án trên

Câu 3: Tác hại của tham nhũng ảnh hưởng tới lĩnh vực nào dưới đây?

a. Chính trị

b. Kinh tế

c. Xã hội

d. Tất cả các lĩnh vực trên

Câu 4: Phòng chống tham nhũng là trách nhiệm của ai?

a. Các cơ quan Nhà nước

b. Công dân

c. Tổ chức Chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng nhân dân.

d. Tất cả các phương án nêu trên

Câu 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng được quy định trong Luật phòng chống tham nhũng như thế nào?

a. Công dân có nghĩa vụ, trách nhiệm xử lý nghiêm hành vi tham nhũng

b. Công dân có nghĩa vụ theo dõi, giám sát các hành vi tham nhũng

c. Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng.

d. Các phương án trên đều sai

Câu 6: Theo Luật Phòng chống tham nhũng thì hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

a. Các hành vi tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng

b. Đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

c. Lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu cáo, vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.

d. Tất cả các hành vi nêu trên

Câu 7. Theo kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (Khóa XI), Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng được thành lập ở cấp nào?

a. Trung ương 

b. Cấp tỉnh
c. Cấp huyện 

d. Cả 3 phương án trên

Câu 8. Hiện nay, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là ai?

 a. Tổng Bí thư 

b. Chủ tịch nước
c. Thủ tướng Chính phủ 

d. Trưởng Ban nội chính Trung ương

Câu 9. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy có chức năng tham mưu lĩnh vực nào sau đây?

a. Công tác tư tưởng

b. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

c. Công tác dân tộc, tôn giao

d. Công tác phòng, chống tham nhũng

Câu 10. Theo Luật phòng, chống tham nhũng, hành vi nào sau đây được xác định là hành vi tham nhũng?

a. Lợi dung chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

b. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

c. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản Nhà nước vì vụ lợi

d. Tất các hành vi trên đều là hành vi tham nhũng

Câu 11. Theo Luật phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí những người nào sau đây để giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách?

a. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột

b. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con

c. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em

d. Vợ hoặc chồng, anh, chị, em 

Câu 12. Theo Luật phòng, chống tham nhũng, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải được thực hiện như thế nào?

a. Phải lấy ý kiến nhân dân và được Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định

b. Phải được công khai để nhân dân giám sát

c. Công khai mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán

d. Cả 3 phương án trên

Câu 13. Theo Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành, trường hợp mua sắm công và xây dựng cơ bản mà pháp luật quy định phải đấu thầu thì phải công khai những nội dung nào sau đây?

a. Kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển, mời thầu; danh mục các dự án chỉ định thầu, lý do chỉ định thầu, thông tin về nhà thầu được chỉ định, kết quả lựa chọn nhà thầu.

b. Báo cáo tiến khả thi, báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội và đối tượng

thụ hưởng trong quá trình lập dự án.

c. Báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện dự án, báo cáo đánh giá thực hiện

dự án và báo cáo kết thúc dự án.

d. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 14. Theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, tài sản nào sau đây của người có nghĩa vụ kê khai tài sản khi tăng thêm phải giải trình nguồn gốc?

a. Tăng về số lượng, diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình, loại đất so với kỳ kê khai trước đó.

b. Sổ tiết kiệm tăng thêm 45 triệu đồng

c. Đá quý trị giá 49 triệu đồng

d. Xe máy trị giá 40 triệu đồng

Câu 15: Theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai được công khai ở đâu?

a. Tại trụ sở UBND nơi người đó cư trú;

b. Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai thường xuyên làm việc;

c. Trên phương tiện thông tin đại chúng.

d. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 16: Theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, công chức kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật nào sau đây?

a. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm

b. Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức

c. Khiển trách, cảnh cáo, phạt tiền, hạ ngạch, giáng chức, cách chức.

d. Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, giáng chức, cách chức..
Câu 17: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người tố cáo hành vi tham nhũng có trách nhiệm nào sau đây?

a. Phải gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo;

b. Phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo;

c. Phải nộp lệ phí cho cơ quan thụ lý đơn tố cáo

d. Các phương án nêu trên đều sai

Câu 18: Theo Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ, báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy ban Nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân công khai chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng nào hằng năm?

a. Tháng 12                                          

 
b. Tháng 1

c. Tháng 2                                            

d. Tháng 3
Câu 19: Theo Luật phòng, chống tham nhũng, khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo với ai?

a. Báo cáo ngay cho cơ quan thanh tra

b. Báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; trường hợp người đứng đầu có liên quan thì báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp.

c. Báo cáo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra

d. Báo cáo ngay cho lãnh đạo trực tiếp của mình.

Câu 20: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, khi nhận được tố cáo hành vi tham

nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải làm gì?

a. Xem xét, xử lý theo thẩm quyền; thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo khi có yêu cầu.

b. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác theo yêu cầu của người tố cáo.

c. Áp dụng kịp thời các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo khi có biểu hiện đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc khi người tố cáo yêu cầu.

d. Cả 3 phương án trên.

Câu 21: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng những việc nào sau đây cán bộ, công chức, viên chức không được làm?

a. Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc.

b. Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

c. Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, các nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết.

d. Cả 3 phương án trên.
Câu 22: Theo Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức được coi là có dấu hiệu gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có hành vi nào sau đây?

a. Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không đầy đủ, sai sự thật.

b. Cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền trong quá trình xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng.

c. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác hoặc dùng hình thức khác để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc xác minh, làm rõ.

d. Tất cả các hành vi nêu trên.
(Bộ câu hỏi gồm 04 phần, tổng số 112 câu)
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